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Phụ lục I
DANH MỤC 113 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND TỈNH
TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /      /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

	STT
	Tên dịch vụ công
	Tiếp nhận hồ sơ và
Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
	Ghi chú

	
	
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	

	I
	Sở Giao thông vận tải (06 TTHC)
	
	
	

	1
	Cấp, đổi Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp
	X
	X
	

	2
	Thủ tục công bố, công bố lại hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
	X
	X
	

	3
	Thủ tục công bố, công bố lại hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
	X
	X
	

	4
	Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
	X
	X
	

	5
	Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa
	X
	X
	

	6
	Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
	X
	X
	

	II
	Sở Khoa hoạc và Công nghệ (06 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	7
	Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X quang chuẩn đoán y tế
	x
	
	

	8
	Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ
	
	x
	

	9
	Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
	
	x
	

	10
	Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	x
	
	

	11
	Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
	
	x
	

	12
	Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
	
	x
	

	III
	Sở Kế hoạch và Đầu tư (34 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	13
	Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
	
	X
	

	14
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
	X
	X
	

	15
	Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên
	X
	X
	

	16
	Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
	X
	X
	

	17
	Đăng ký thành lập công ty cổ phần
	X
	X
	

	18
	Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	

	19
	Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	

	20
	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
	X
	X
	

	21
	Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	

	22
	Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	X
	X
	

	23
	Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
	X
	X
	

	24
	Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết 
	X
	X
	

	25
	Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	

	26
	Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 
	X
	X
	

	27
	Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết 
	X
	X
	

	28
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
	X
	X
	

	29
	Thông báo lập địa điểm kinh doanh
	X
	X
	

	30
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	X
	X
	

	31
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
	X
	X
	

	32
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại
	X
	X
	

	33
	Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
	X
	X
	

	34
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
	X
	X
	

	35
	Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
	X
	X
	

	36
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác
	X
	X
	

	37
	Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
	X
	X
	

	38
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)
	X
	X
	

	39
	Giải thể doanh nghiệp
	X
	X
	

	40
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	X
	X
	

	41
	Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
	X
	X
	

	42
	Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
	X
	X
	

	43
	Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh 
	
	X
	

	44
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
	
	X
	

	45
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh  
	
	X
	

	46
	Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
	
	X
	

	IV
	Sở  Y tế (06 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	47
	Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược.
	
	x
	

	48
	Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	
	X
	

	49
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).
	
	X
	

	50
	Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).
	
	X
	

	51
	Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
	
	X
	

	52
	Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.
	
	X
	

	V
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (10 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	53
	Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
	X
	X
	

	54
	Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
	X
	X
	

	55
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	X
	X
	

	56
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	X
	X
	

	57
	Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	X
	X
	

	58
	Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	X
	X
	

	59
	Công nhận khu du lịch cấp tỉnh
	X
	X
	

	60
	Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)
	X
	X
	

	61
	Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19
	X
	X
	

	62
	Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
	X
	X
	

	VI
	Sở Tài nguyên và Môi trường (07 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	63
	Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
	X
	X
	

	64
	Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
	X
	X
	

	65
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
	X
	X
	

	66
	Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với dất so với nội dung dã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
	X
	X
	

	67
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
	X
	X
	

	68
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	X
	X
	

	69
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
	X
	X
	

	VII
	Sở  Nội vụ (9 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	70
	Thủ tục thành lập hội
	X
	X
	

	71
	Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
	X
	X
	

	72
	Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	X
	X
	

	73
	 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
	X
	X
	

	74
	 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	X
	X
	

	75
	Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
	X
	X
	

	76
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
	X
	X
	

	77
	Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	X
	X
	

	78
	Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	X
	X
	

	VIII
	Sở  Xây dựng (01 TTHC)
	
	
	

	79
	Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng
	X
	X
	

	IX
	Sở Giáo dục và Đào tạo (04 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	80
	Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
	X
	X
	

	81
	Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ;
	X
	X
	

	82
	Tuyển sinh trung học phổ thông
	X
	X
	

	83
	[bookmark: _GoBack]Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
	X
	X
	

	X
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (07 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	84
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
	X
	X
	

	85
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	X
	X
	

	86
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
	X
	X
	

	87
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
	X
	X
	

	88
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	X
	X
	

	89
	Cấp chứng chỉ hành nghề thú y
	X
	X
	

	90
	Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
	X
	X
	

	XI
	Ban Quản lý các khu công nghiệp (1 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	91
	Đăng ký nội quy lao động 
	X
	X
	

	XII
	Sở Công Thương (11 TTHC)
	
	
	

	92
	Thông báo hoạt động khuyến mại
	X
	X
	

	93
	Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
	X
	X
	

	94
	Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	X
	X
	

	95
	Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
	X
	X
	

	96
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
	X
	X
	

	97
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
	X
	X
	

	98
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
	X
	X
	

	99
	Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	X
	X
	

	100
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	X
	X
	

	101
	Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
	X
	X
	

	102
	Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình điện
	X
	X
	

	XIII
	Sở Tư pháp (45 TTHC)
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	Ghi chú

	103
	Cấp Bản sao trích lục hộ tịch 
	X
	X
	

	104
	Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước 
	X
	X
	

	105
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp Cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
	X
	X
	

	106
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 
	X
	X
	

	107
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 
	X
	X
	

	108
	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 
	X
	X
	

	109
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
	X
	X
	

	110
	Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 
	X
	X
	

	111
	Thành lập Văn phòng Thừa phát lại 
	X
	X
	

	112
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 
	X
	X
	

	113
	Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng 
	X
	X
	



